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KẾ HOẠCH 

Sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023 

 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 

1. Tình hình thời tiết khí hậu, nước tưới 

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Bắc Giang: Trạng thái La 

Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến hết năm 2022 và khả năng còn kéo dài sang 

các tháng đầu năm 2023 (tháng 1 - tháng 3/2023). 

Không khí lạnh và rét đậm rét hại: Số đợt không khí lạnh ảnh hưởng xấp xỉ 

trung bình nhiều năm (TBNN), tập trung vào các tháng 12/2022 và tháng 01, 

02/2023. Rét đậm, rét hại xuất hiện từ tuần giữa tháng 12/2022 và khả năng xuất 

hiện đợt rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày, tập trung vào tháng 12/2022, tháng 

01, 02/2023. Nhiệt độ trung bình dự báo ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 12/2022 và 

tháng 01/2023 thấp hơn TBNN; các tháng 02, 03, 04/2023 có khả năng ở mức 

xấp xỉ trên so với TBNN. 

Lượng mưa: Tổng lượng mưa dự báo ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN. 

Khả năng xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn ẩm ướt. 

Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như rét đậm, rét hại vào các 

tháng chính mùa đông hoặc nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, nhiều mây âm u vào 

tháng cuối mùa đông xuân có thể tác động sản xuất nông nghiệp. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Dự báo vụ Chiêm Xuân 2023 thời tiết khí hậu lạnh, do vậy thời gian sinh 

trưởng của cây lúa sẽ kéo dài hơn, vì vậy cần lưu ý bố trí thời vụ, cơ cấu  giống để 

đảm bảo lúa trỗ vào thời gian an toàn tránh ảnh hưởng của đợt rét cuối của rét 

nàng Bân. 

Xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, diện tích gieo trồng của các 

thôn; tập trung chỉ đạo gieo trồng hết diện tích kế hoạch được giao. Ưu tiên sử dụng 

các giống ngắn ngày, tiếp tục mở rộng diện tích lúa chất lượng, cấy trà xuân muộn 

là chủ lực hạn chế sử dụng giống dài ngày (chỉ bố trí gieo cấy trên các chân đất đặc 

thù). Có phương án phòng chống sâu bệnh gây hại ngay từ đầu vụ, đặc biệt là bệnh 

Lùn sọc đen phương Nam, sâu keo mùa thu... có nguy cơ bùng phát thành dịch. 

Điều chỉnh cơ cấu giống phù hợp với tình hình thời tiết và nhu cầu thị 

trường. Do dự báo thời tiết đầu vụ ấm hơn so với trung bình nhiều năm, nên quan 

điểm chỉ đạo thực hiện đúng khung lịch thời vụ, không gieo cấy quá sớm lúa sinh 

trưởng, phát triển nhanh và trỗ sớm dễ gặp điều kiện thời tiết bất lợi sẽ ảnh 

hưởng đến năng suất. 

 



Tận dụng tối đa phế phụ phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi... để sản xuất 

phân bón hữu cơ, thay thế phân bón vô cơ theo tỷ lệ phù hợp nhằm sử dụng phân 

bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả, giảm chi phí sản xuất. 

Khuyến khích tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất thành vùng tập trung với 

quy mô lớn có hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Áp dụng cơ giới 

hóa đồng bộ nhằm giảm công lao động để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, 

nâng cao giá trị sản xuất. 

3. Công tác phục vụ sản xuất 

Mực nước sông Cầu trên địa bàn tương đương cùng kỳ nhiều năm. Nhận 

định sẽ đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích cây trồng từ nay đến cuối vụ Chiêm 

Xuân 2023. 

Nguồn giống, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng, đủ số lượng để 

cung ứng phục vụ nhu cầu sản xuất ở vụ Chiêm Xuân 2023. 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2023 

1. Kế hoạch sản xuất các cây trồng  

Tổng diện tích cây trồng chính vụ Chiêm Xuân 2023 là 220,2 ha, trong đó: 

a) Cây lúa: Diện tích 178,8 ha, năng suất bình quân 59,0 tạ/ha, sản lượng 

1.054,9 tấn. Cơ cấu trà lúa gồm: Trà lúa xuân muộn chiếm 100% diện tích gieo cấy. 

b) Cây lạc: Diện tích 14,5 ha, năng suất bình quân 21 tạ/ha, sản lượng 30,45 tấn. 

c) Cây ngô: Diện tích 3 ha. 

d) Cây trồng khác, rau các loại: 18,9 ha; 

  e) Cây dâu tằm: Diện tích 10 ha. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Cây trồng 

Diện tích 

(ha) 

Tổng DT  toàn xã 

(ha) 
Hương Thịnh  Hữu Định Phú Cốc 

1. Lúa xuân   80,0 79,5 19.3 178,8 

2. Cây Lạc xuân 
10,0 4,0 0,5 14,5 

3. Cây Ngô Xuân 
2,0 0,5 0,5 3,0 

4. Cây trồng khác: rau 

màu,sắn, khoai lang,... 
13,7 5,0 0,2 18,9 

5. Dâu tằm 
  10,0 10,0 

Tổng  105,7 84,0 30,5 220,2 

2. Kế hoạch tập huấn chuyển giao KHKT:  

Tổ chức từ 3-5 buổi tập huấn chuyển giao KHKT. 

3. Kế hoạch hỗ trợ sản xuất: 

- Trên cơ sở xây dựng mô hình phun thuốc bằng máy bay không người lái 

(UAV) với diện tích làm điểm 9 ha vào vụ Chiêm xuân 2023; 



+ Tổng diện tích: 9 ha, UBND xã hỗ trợ công phun, dự kiến giao làm 

điểm tại khu đồng xóm 1 thôn Hữu Định trên cùng 1 khu đồng tập trung, các hộ 

cấy cùng 1 giống lúa; 

+ Chính sách hỗ trợ: UBND xã hỗ trợ 30.000đ/1 sào. Dự kiến 7.560.000đ 

(Bẩy triệu lăm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP  

1.1. Bố trí cơ cấu giống, thời vụ 

* Cây lúa: 

Tùy thời gian sinh trưởng của từng giống, điều kiện thực tế của từng địa 

phương để chỉ đạo bố trí lịch thời vụ cho phù hợp để lúa trỗ vào thời điểm an 

toàn từ ngày 05-25/5/2023, trong đó trỗ tập trung từ 10-20/5/2023, tránh trỗ sớm 

gặp rét hoặc trỗ muộn gặp gió tây hoặc lũ tiểu mãn ở các chân trũng khi thu 

hoạch làm ảnh hưởng đến năng suất. Định hướng khung lịch thời vụ và cơ cấu 

giống lúa cụ thể như sau: 

- Trà lúa xuân muộn: Tập trung gieo mạ từ 25/01-10/02/2023 ( âm lịch 

vào mồng 4-20/giêng năm Quý Mão) cấy tập trung trong tháng 02/2023 và kết 

thúc trước 10/3/2023; Sử dụng các giống chủ lực như: giống lúa thuần gồm: 

KD18, TBR225,.... 

Cần đặc biệt lưu ý, vụ chiêm xuân 2023 dự báo lạnh hơn so với các năm 

khác. Do vậy, với những giống mẫn cảm với nhiệt độ thấp như BC15, cần bố trí 

khung thời vụ thích hợp, thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật và hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn và đơn vị cung ứng giống. 

* Cây ngô: 

Mở rộng diện tích các loại ngô thực phẩm có thời gian sinh trưởng ngắn, có 

thị trường tiêu thụ tốt và có giá trị kinh tế cao như: Ngô nếp HN88, Nếp Thái,.. các 

giống ngô ngọt...trồng tăng mật độ kết hợp với đầu tư thâm canh để tăng năng suất 

và hiệu quả kinh tế. 

Thời vụ gieo trồng từ 30/01/2023 - 20/3/2023. 

* Cây lạc: 

Sử dụng các giống có năng suất cao, chất lượng tốt như: L14, L26, L18... 

trồng xong trước tháng 3/2022. Tăng cường áp dụng phương pháp trồng lạc che 

phủ nilon; hoặc có thể sử dụng rơm rạ tại chỗ để che phủ giữ ẩm và tạo chất hữu 

cơ cải tạo đất 

* Cây khoai lang: 

Ưu tiên mở rộng diện tích trồng khoai lang chất lượng hàng hóa như: Hoàng 

Long, khoai Nhật… đang được thị trường nội địa và xuất khẩu ưa chuộng. Ngoài ra, 

có thể trồng các giống khoai lang ăn lá làm rau trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao. 

* Rau các loại: 

Bố trí hợp lý giữa các loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả; căn cứ vào thời gian 

sinh trưởng của từng loại rau thực hiện trồng rải vụ, tăng diện tích rau trái vụ để 

nâng cao hiệu quả kinh tế..  

1.2. Biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 



* Đối với cây lúa: 

Gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, chủ động đề phòng mạ già và chống rét 

cho mạ. Áp dụng kỹ thuật gieo mạ dầy xúc, mạ trên nền đất cứng, mạ khay; làm 

đất gieo mạ theo luống hẹp (mặt luống rộng 1,2- 1,5m) để thuận lợi cho việc che 

phủ nilon chống rét, chống chuột và hạn chế nguồn rầy truyền bệnh lùn sọc đen 

phương Nam. Có kế hoạch gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày để 

ứng phó kịp thời nếu thời tiết rét đậm, rét hại xảy ra. 

Bố trí những giống có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn, vào cơ cấu đề 

phòng gặp thời tiết âm u, bệnh phát sinh, phát triển rộng. 

Những diện tích không trồng cây vụ Đông cần sớm làm đất, phơi ải, vệ 

sinh đồng ruộng để hạn chế nguồn dịch hại. 

Chỉ đạo nông dân gieo cấy tập trung 1-2 giống cùng trà, có thời gian sinh 

trưởng tương đương theo vùng, khu, xứ đồng để thuận lợi cho việc gieo cấy, 

chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất. 

Không gieo mạ, cấy vào những ngày trời rét đậm, nhiệt độ không khí dưới 15oC. 

Bón phân cân đối, hợp lý, bón lót sâu; nên bón phân tổng hợp NPK thay 

thế phân đơn, kết hợp sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân vi lượng qua lá, tăng 

lượng kali cho lúa lai và lúa cao sản. Phương châm bón sớm, bón tập trung, 

“nặng đầu nhẹ cuối” để lúa sinh trưởng sớm, khỏe, đẻ nhánh tập trung và hạn 

chế sâu bệnh. Tuyệt đối không bón thúc đạm Urê khi thời tiết rét đậm, rét hại có 

nhiệt độ dưới 15oC. 

Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa như SRI, 3 giảm 

- 3 tăng; áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, ICM... tưới nước 

tiết kiệm theo kỹ thuật “nông, lộ, phơi”.  

Thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại và tình hình sinh trưởng, phát 

triển của cây trồng; thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả; không để sâu bệnh phát sinh thành dịch, đặc biệt là những giống lúa 

nhiễm nặng đạo ôn, rầy nâu; chủ động phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, 

vàng lùn xoắn lá, lùn sọc đen, rầy, sâu cuốn lá... hại lúa. Tổ chức diệt chuột đồng 

loạt, trọng tâm, tập trung ngay từ đầu vụ, trước khi đổ ải. 

Chú ý: 100% mạ được che phủ nilon nếu nhiệt độ thời tiết dưới 150C 

- Cây ngô: Tùy điều kiện cụ thể để mở rộng diện tích ngô thực phẩm (ngô 

ngọt, ngô nếp) có thời gian sinh trưởng ngắn, thị trường tiêu thụ tốt và giá trị kinh 

tế cao. Tăng cường áp dụng KHKT, trồng tăng mật độ kết hợp với việc đầu tư 

thâm canh, ứng dụng giới hóa để tăng hiệu quả sản xuất ngô trên đơn vị diện tích. 
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- Cây lạc: Tăng cường thâm canh, áp dụng biện pháp che phủ nilon, sử dụng 

rơm rạ tại chỗ để che phủ giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, bổ sung chất hữu cơ nhằm cải tạo 

đất và nâng cao năng suất. 

- Cây rau các loại: 

Mở rộng diện tích rau vụ Xuân; bố trí hợp lý giữa các loại rau ăn lá, ăn quả, 

ăn củ; trồng rải vụ, tăng diện tích rau trái vụ để nâng cao giá trị và hiểu quả kinh tế. 

1.3. Một số giải pháp khác 

Tập trung tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương, điều tiết nước hợp lý; tích trữ 

nước sớm trong các kênh mương, ao, hồ chứa đảm bảo đủ nước phục vụ đổ ải, gieo 

cấy và tưới dưỡng cho cây trồng vụ Chiêm Xuân 2023 khi có lịch xả nước. 

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong làm đất, gieo trồng và thu hoạch đặc biệt trong 

điều kiện thiếu lao động nông nghiệp để đảm bảo thời vụ, giảm chi phí và công lao 

động, tăng hiệu quả sản xuất. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

UBND xã yêu cầu các thôn: 

- Sớm triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân để tổ chức thực hiện kịp thời vụ. 

Chỉ đạo nông dân sản xuất đúng lịch thời vụ gieo trồng, hoàn thành kế hoạch giao; 

- Lựa chọn khu đồng triển khai mô hình phun thuốc bằng máy bay không 

người lái, dự kiến xóm 1 Hữu Định đảm bảo diện tích 9,0 ha tập trung, chủ động 

tưới tiêu, thuận tiện đi lại, gần trục giao thông nội đồng lớn, các hộ tham gia mô 

hình cấy cùng 1 giống lúa; 

- Lập danh sách các hộ tham gia mô hình phun thuốc bằng máy UAV gửi về 

UBND xã ( Trực tiếp đc Chính-CC Địa chính-Nông nghiệp) thời gian chậm nhất 

30/01/2023 để có kế hoạch hợp đồng với đơn vị cung ứng dịch vụ;  

- Tập trung tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, điều tiết 

nước hợp lý; tích trữ nước sớm trong các kênh mương, ao, hồ chứa đảm bảo đủ nước 

phục vụ đổ ải, gieo cấy và tưới dưỡng cho cây trồng vụ Chiêm Xuân 2023; 

- Theo sát lịch xả nước, chuẩn bị các phương án, kế hoạch cấp nước cho các 

khu đồng cấy lúa đảm bảo đúng thời gian và tiến độ; 

- Có kế hoạch chủ động chuyển đất lúa kém hiệu quả, thường gặp hạn sang 

trồng các loại cây màu có hiệu quả kinh tế hơn. 

Trên đây Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023, yêu cầu các thôn, các 

ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT ĐU-HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT phụ trách KT-XH; 

- Trưởng, Phó các thôn; 

- Các ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Văn Hân 
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